
STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012005 Nguyễn Thị An Nữ 16/09/2008 12.7

2 20012008 Bùi Lan Anh Nữ 16/08/2008 12.7

3 20012009 Bùi Tuấn Anh Nam 01/12/2008 12.9

4 20012016 Nguyễn Hoàng Anh Nam 20/03/2008 12.7

5 20012019 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 15/05/2008 12.8

6 20012020 Nguyễn Tuấn Anh Nam 13/05/2008 12.8

7 20012021 Nguyễn Vân Anh Nữ 20/12/2008 12.7

8 20012022 Nguyễn Vũ Trâm Anh Nữ 15/10/2008 12.8

9 20012024 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 12/06/2008 12.7

10 20012025 Thiều Thị Mai Anh Nữ 25/02/2008 12.9

11 20012026 Tô Thị Vân Anh Nữ 27/04/2008 12.7

12 20012027 Trần Ngọc Minh Anh Nữ 14/03/2008 12.7

13 20012029 Trần Thị Phương Anh Nữ 27/01/2008 12.7

14 20012030 Vũ Thị Lan Anh Nữ 29/03/2008 12.8

15 20012031 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 25/08/2008 12.7

16 20012035 Phan Lý Hoài Ân Nam 28/10/2008 12.7

17 20012040 Nguyễn Gia Bảo Nam 02/06/2008 12.9

18 20012041 Phan Ngọc Bảo Nữ 14/11/2008 12.9

19 20012042 Trần Quốc Bảo Nam 06/01/2008 12.8

20 20012045 Cù Thị Ngọc Bích Nữ 27/11/2008 12.8

21 20012049 Vũ Lê Ngọc Châu Nữ 18/05/2008 12.9

22 20012050 Đặng Linh Chi Nữ 06/06/2008 12.9

23 20012054 Nguyễn Tiến Cường Nam 04/07/2008 12.7

24 20012055 Vũ Chí Cường Nam 05/02/2008 12.9

Danh sách này có 24 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1201 - Môn GDKTPL - K12

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012058 Mai Thùy Dung Nữ 30/09/2008 12.7

2 20012059 Trần Ngọc Dung Nữ 31/05/2008 12.7

3 20012069 Phạm Tùng Dương Nam 15/04/2008 12.9

4 20012086 Trần Bồ Huỳnh Đông Nam 06/08/2008 12.8

5 20012090 Nguyễn Xuân Hoàng Đức Nam 01/01/2008 12.7

6 20012095 Huỳnh Thị Thu Hà Nữ 20/09/2008 12.9

7 20012096 Lại Thị Thúy Hà Nữ 01/02/2008 12.9

8 20012100 Nguyễn Thị Hải Hà Nữ 03/11/2008 12.8

9 20012101 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 27/09/2008 12.7

10 20012102 Võ Ngọc Thanh Hà Nữ 14/10/2008 12.9

11 20012104 Phạm Thị Mỹ Hạnh Nữ 13/06/2007 12.7

12 20012107 Phạm Quang Hào Nam 17/07/2008 12.7

13 20012109 Lê Nguyễn Thúy Hằng Nữ 03/01/2008 12.9

14 20012110 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 29/05/2008 12.9

15 20012111 Nguyễn Ngọc Hằng Nữ 06/04/2007 12.8

16 20012112 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 28/08/2008 12.7

17 20012114 Đặng Thị Ngọc Hân Nữ 18/05/2008 12.9

18 20012116 Nguyễn Vương Gia Hân Nữ 22/02/2008 12.7

19 20012117 Phạm Nguyễn Bảo Hân Nữ 30/04/2008 12.7

20 20012118 Phạm Nguyễn Ngọc Hân Nữ 30/06/2008 12.8

21 20012121 Trần Mai Hậu Nữ 24/08/2008 12.7

22 20012132 Bùi Mạnh Hùng Nam 25/02/2008 12.8

23 20012136 Nguyễn Hoàng Nhật Huy Nam 19/10/2008 12.7

24 20012137 Nguyễn Quang Huy Nam 05/10/2008 12.8

Danh sách này có 24 học sinh.

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1202 - Môn GDKTPL - K12



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012141 Nguyễn Thị Kim Huyền Nữ 01/02/2008 12.9

2 20012142 Võ Thị Mai Huyền Nữ 08/01/2008 12.8

3 20012145 Lê Thị Mai Hương Nữ 22/10/2008 12.9

4 20012147 Phạm Thị Khánh Hường Nữ 12/06/2008 12.8

5 20012151 Đỗ Hoàng Bảo Khanh Nữ 21/08/2008 12.9

6 20012152 Nguyễn Ngọc Khanh Nữ 30/10/2008 12.9

7 20012161 Trần Tuấn Kiệt Nam 07/06/2007 12.8

8 20012163 Võ Phạm Phương Lan Nữ 06/05/2008 12.8

9 20012164 Đoàn Ngọc Lành Nữ 05/10/2008 12.8

10 20012166 Nguyễn Nhựt Lâm Nam 13/06/2008 12.9

11 20012169 Cao Thị Thùy Linh Nữ 15/01/2008 12.8

12 20012170 Hà Diệu Linh Nữ 12/02/2008 12.8

13 20012171 Huỳnh Thị Hoài Linh Nữ 11/07/2008 12.7

14 20012172 Lê Đỗ Yến Linh Nữ 05/10/2008 12.8

15 20012176 Lương Khánh Linh Nữ 16/09/2008 12.7

16 20012178 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 22/10/2008 12.8

17 20012179 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 11/01/2008 12.8

18 20012180 Nguyễn Tống Khánh Linh Nữ 12/08/2008 12.8

19 20012181 Phạm Long Thảo Linh Nữ 07/01/2008 12.7

20 20012185 Lê Phượng Loan Nữ 12/01/2008 12.8

21 20012191 Lê Thị Xuân Mai Nữ 11/03/2008 12.7

22 20012193 Nguyễn Duy Mạnh Nam 18/08/2008 12.9

23 20012199 Nguyễn Minh Trà My Nữ 05/10/2008 12.8

24 20012202 Trần Trà My Nữ 19/03/2008 12.8

Danh sách này có 24 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1203 - Môn GDKTPL - K12

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012203 Hoàng Phạm Lê Na Nữ 01/05/2007 12.7

2 20012205 Trần Hải Nam Nam 08/01/2008 12.8

3 20012211 Nguyễn Hoàng PhươngNgân Nữ 07/05/2008 12.9

4 20012213 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 10/07/2008 12.9

5 20012218 Liu Giai Nghiên Nữ 25/07/2008 12.9

6 20012221 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 10/01/2008 12.9

7 20012223 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 28/10/2008 12.7

8 20012225 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 19/06/2008 12.7

9 20012228 Phan Thị Bảo Ngọc Nữ 15/01/2008 12.9

10 20012230 Tô Đỗ Đình Nguyên Nam 10/05/2008 12.8

11 20012231 Đỗ Thành Nhân Nam 29/02/2008 12.9

12 20012232 Đỗ Thị Tuyết Nhi Nữ 21/01/2008 12.8

13 20012233 Lê Thị Phương Nhi Nữ 20/01/2008 12.9

14 20012238 Trần Thị Yến Nhi Nữ 12/08/2008 12.9

15 20012239 Đặng Thị Nhung Nữ 07/09/2008 12.9

16 20012245 Lưu Ngọc Thúy Như Nữ 05/03/2008 12.7

17 20012246 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 16/12/2008 12.9

18 20012250 Lê Mẫn Phong Nam 27/05/2008 12.8

19 20012252 Lê Đức Gia Phú Nam 03/12/2008 12.8

20 20012256 Trương Thiên Phú Nam 17/01/2008 12.7

21 20012259 Vũ Thị Minh Phúc Nữ 28/02/2008 12.9

22 20012262 Võ Ngọc Minh Phương Nữ 14/01/2008 12.8

23 20012266 Lâm Duy Quý Nam 29/04/2008 12.7

24 20012268 Đỗ Phương Quyên Nữ 28/08/2008 12.9

Danh sách này có 24 học sinh.

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1204 - Môn GDKTPL - K12



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012269 Hoàng Chủ Quyền Nam 07/04/2008 12.9

2 20012270 Hoàng Đình Quyền Nam 14/05/2008 12.7

3 20012272 Võ Minh Quyền Nam 19/08/2008 12.7

4 20012275 Nguyễn Kim Xuân Quỳnh Nữ 22/01/2008 12.8

5 20012280 Nguyễn Hoàng Sang Nam 07/01/2007 12.9

6 20012283 Nguyễn Thái Sơn Nam 03/08/2008 12.7

7 20012285 Nguyễn Phước Tài Nam 18/06/2008 12.8

8 20012286 Nguyễn Thành Tài Nam 16/08/2008 12.9

9 20012293 Nguyễn Thị Thanh Nữ 11/05/2008 12.8

10 20012295 Mai Phúc Thành Nam 26/09/2008 12.7

11 20012302 Lê Phương Thảo Nữ 07/08/2008 12.8

12 20012305 Ngô Thị Thanh Thảo Nữ 09/11/2008 12.8

13 20012310 Trương Kim Thảo Nữ 25/03/2008 12.8

14 20012311 Trần Quang Thịnh Nam 30/11/2008 12.8

15 20012312 Quảng Huyền Thoại Nữ 01/08/2008 12.7

16 20012313 Nguyễn Ngọc Thanh Thơ Nữ 14/06/2008 12.9

17 20012314 Quách Thị Thu Nữ 20/10/2008 12.7

18 20012320 Lê Nguyễn Anh Thư Nữ 05/05/2008 12.7

19 20012321 Lê Nguyễn Trúc Thư Nữ 16/11/2008 12.7

20 20012323 Phạm Anh Thư Nữ 11/02/2008 12.9

21 20012325 Lê Huỳnh Bảo Thy Nữ 11/09/2008 12.8

22 20012331 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 30/10/2008 12.8

23 20012335 Diệu Minh Toàn Nam 13/11/2008 12.8

24 20012342 Võ Thị Huyền Trang Nữ 10/05/2008 12.7

Danh sách này có 24 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1205 - Môn GDKTPL - K12

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012343 Dương Ngọc Trâm Nữ 31/08/2008 12.8

2 20012347 Đào Phan Huyền Trân Nữ 30/04/2008 12.7

3 20012349 Phan Lý Bảo Trân Nữ 30/11/2008 12.9

4 20012357 Nguyễn Thị Thiên Trúc Nữ 18/10/2008 12.8

5 20012361 Đỗ Nguyễn Xuân Trường Nam 16/04/2008 12.7

6 20012364 Võ Ngọc Như Tú Nữ 23/09/2008 12.9

7 20012370 Nguyễn Thị Minh Tuyết Nữ 10/06/2008 12.9

8 20012372 Bùi Thị Mỹ Uyên Nữ 01/09/2008 12.7

9 20012374 Lê Thị Thu Uyên Nữ 07/03/2008 12.9

10 20012381 Nguyễn Tất Việt Nam 21/03/2008 12.9

11 20012387 Thạch Thị Tường Vy Nữ 17/05/2008 12.7

Danh sách này có 11 học sinh.

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1206 - Môn GDKTPL - K12


